
23. PHẨM ĐỊA CHỦ
1. Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà5 vườn cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo các quần thần rằng:
一 Các ông hãy sai sửa soạn xe vũ bảo (xe có lọng). Ta muốn đến chỗ Thế 

Tôn để lễ bái, thăm hỏi.
Bay giờ tả hữu vâng lệnh Vua, sửa soạn xe vũ bảo rồi thưa Vua:
一 Đã sửa soạn xe xong, nay đã đến giờ.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ngồi xe vũ bảo, có vài ngàn người đi bộ và cưỡi 

ngựa đi theo, vây quanh trước sau, ra khỏi nước Xá-vệ5 đến tinh xá Kỳ Hoàn, 
tới chỗ Thế Tôn. Như các pháp của Vua, Vua tháo bỏ năm món trang sức là 
lọng, mũ, kiếm? giày và phất trần vàng, để qua một bên, đến chỗ Thế Tôn, cúi 
lạy rồi ngồi xuống một bên.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết thâm pháp cho Vua, khuyến khích, làm cho hoan 
hỷ. Vua Ba-tư-nặc nghe thuyết pháp xong, bạch Thế Tôn:

一 Cúi mong Thế Tôn nhận lời con thỉnh trong ba tháng, cùng Tỳ-kheo-tăng, 
chớ đi nơi khác!

Thế Tôn làm thinh nhận lời thỉnh của Vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc thấy 
Thế Tôn yên lặng nhận lời mời, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy rồi lui đi. về 
đến thành Xá-vệ, Vua ra lệnh cho các quần thần:

一 Ta muốn cúng dường thức ăn cho đức Phật và Tỳ-kheo-tăng trong ba 
tháng, cung cáp các thức cân dùng như y phục, thức ăn, giường năm, thuốc men 
khi bệnh tật. Các ông cũng nên phát tâm hoan hỷ.

Quần thần đáp:
一 Xin vâng!
Vua Ba-tư-nặc liền cất đại giảng đường ngoài cửa cung hết sức đẹp đẽ, treo 

giăng phướn, lọng, kỹ nhạc xướng lên vô kể, bày các ao tắm, chưng các đèn 
dầu, dọn các thức ăn trăm vị.

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:
一 Đã đến giờ, cúi mong Thế Tôn đoái đến chốn này!
Thế Tôn thấy đã đến giờ? đắp y, ôm bát, cùng các Tỳ-kheo-tăng? vây quanh 

trước sau vào thành Xá-vệ, đến giảng đường kia. Đen rồi Ngài lại tòa ngồi, các 
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Tỳ-kheo mỗi vi ngồi theo thứ tự. Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc cùng các cung nhân 
tự tay đem thức ăn cung cấp chỗ cần dùng; suốt ba tháng không chút thiếu sót, 
cung cấp y phục, thức ăn? giường nằm, thuốc men khi bệnh tật. Thấy Thế Tôn 
ăn xong, Vua đem các thứ hoa rải lên Thế Tôn và các Tỳ-kheo-tăng rồi lấy một 
ghế nhỏ đến trước Như Lai ngồi, bạch Thế Tôn:

-Con từng theo Phật nghe: "Do gốc nhân duyên bố thí thức ăn cho súc 
sanh được phước trăm lần, cho người phạm giới ăn được phước ngàn lần, cho 
người trì giới ăn được phước vạn lan, cho tiên nhân đoạn dục ăn được phước ức 
lần, cho bậc hướng Tu-đà-hoàn ăn được phước chẳng thể kể, huống là Thánh 
quả Tu-dà-hoàn, huống là bậc hướng Tư-đà-hàm, đăc đạo Tư-đà-hàm, huông 
là bậc hướng A-na-hàm, đắc đạo A-na-hàm, huống là bậc hướng A-la-hán, đắc 
đạo A-la-hán, huống là bậc hướng Bích-chi Phật, đắc Bích-chi Phật, huống là 
bậc hướng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, huống là bậc thành Phật và 
Tỳ-kheo-tăng, phước đó công đức không thể tính kể. Hôm nay con tạo công 
đức đã xong."

r — 一
一 Ạ rin △ *1 _ ? _The Ton bảo:

-Đại vương, chớ có nói the! Làm phước không nhàm chán, hôm nay cớ sao 
nói đã làm xong? Vì sao thế? Vì sanh tử dài lâu không thể kể.

Thuở quá khứ lâu xa, có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cối Diêm-phù-đề 
này. Vua có đại thần tên Thiện Minh, chu toàn cho vua từng chút một, chẳng 
sợ khó khăn.

Bấy giờ, nhà vua chia cho đại thần một nửa đất Diêm-phù-đề để cai tri. Tiểu 
vươnệ Thiện Minh tự tạo thành quách, Đông, Tây mười hai do-tuần, rộng bảy 
do-tuan9 đất đai thuần thục, màu mỡ, dân chúng đông đúc. Thành ấy tên là Viễn 
Chiếu, vi phu nhân đệ nhất của Vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, 
không cao, không thấp, không mập, không ốm, chẳng trắng, chẳng đen, nhan 
mạo đoan chánh, hiếm có ở đời, miệng thơm hương hoa ưu・bát, thân có mùi 
chiên-đàn. Chưa được mấy hôm, bà có thai, phu nhân ấy liền đến tâu Vua:

"Nay tôi có thai."
Vua nghe xong vui mừng hớn hở, không thể kềm được, liền sai tả hữu xếp 

đặt tọa cụ khoái lạc vô kể. Phu nhân mang thai, đến ngày sanh một bé trai. Khi 
đang sanh, thấy đất Diêm-phù-đề sắc vàng rực rỡ, nhan mạo của cậu bé đoan 
chánh, đủ ba mươi hai tướng, thân màu vàng. Đại vương Thiện Minh thấy Thái 
tử này thì vui mừng hớn hở, hân hoan vô lượng, liền mời các đạo sĩ Bà-la-môn? 
rồi bong Thái tử đen để xem tướng:

“Nay ta sanh đứa bé này, các khanh xem tướng và đặt tên cho ta."
Các thầy tướng vâng lệnh Vua, mỗi người bế Thái tử lên ngắm nghía, quan 

sát tướng mạo, cùng tâu Vua:
“Thái tử của Thánh vương đoan chánh vô song, các căn không khiếm 

khuyết, có ba mươi hai tướng. Nay Thái tử sẽ có hai đường: Nếu ở tại nhà 
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sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, bảy báu đầy đủ. Bảy báu là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu5 điển binh báu. Đó là bảy. 
Chuyển Luân Thánh Vương sẽ có ngàn đứa con mạnh mẽ, cương cườnẹ, hay 
dẹp trừ quân địch, chẳng dùng đao trượng, tự nhiên hàng phục được bon be. 
Nêu Vương tử này xuât gia học dạo, sẽ thành Vô thượng Chánh giác, danh đức 
vang xa khắp toàn thế giới. Hôm nay sanh Thái tử này, ánh sáng chiếu xa, nay 
xin đặt tên tự Vương tử là Đăng Quang."

Các thầy tướng đặt tên xong liền lui đi. Suốt ngày, Vua bồng Thái tử không 
rời mắt. Rồi Vua lập ba giảng đường cho Thái tử: Mùa thu, mùa đông, mùa hạ, 
tùy đó mà thích nghi. Cung nhân, thể nữ đầy cung cho Thái tử vui chơi ở đó.

Lúc Thái tử của Vua hai mươi chín tuổi, do lòng tin kiên cố? xuất gia học 
đạo. Ngay đêm xuất gia, Ngài thành Phật.

Bấy giờ, khắp đất Diêm-phù-đề đều hay biết Thái tử của Vua xuất gia học 
dạo, ngay ngày ấy thành Phật. Sáng sớm, Vua cha nghe Thái tử xuất gia học 
dạo, đêm đó thành Phật. Vua liền nghĩ rằng: "Đêm qua, ta nghe chư thiên đều 
cùng khen lành trên hư không. Đây chắc là điềm lành, chẳng phải tiếng dữ. Nay 
ta hãy đến để gặp g&."

Vua liền dẫn bốn mươi ức nam nữ vây quanh đi đến chỗ Phật Đăng Quang. 
Đen rồi cúi lạy và ngồi một bên, bốn mươi ức chúng cùng lễ lạy, ngồi ở một 
bên. Bấy giờ, Như Lai thuyết diệu luận lần lượt cho phụ vương và bốn mươi ức 
chúng. Luận nghĩa là: Luận bố thí? luận trì giới, luận sanh thiên, dục là ô uế, lậu 
là hạnh bất tịnh, xuất gia là cần yếu để được quả báo thanh tịnh.

r 9

Bây giờ, Như Lai xem ý của chúng sanh tâm tánh nhu hòa. Những pháp khô, 
tập, diệt, đạo mà chư Như Lai thuơng thuyết, Ngài đều rộng thuyết nghĩa này 
cho bốn mươi ức chúng kia cả. Họ liên ngay chỗ ngồi sạch các trần câu, được 
pháp nhãn thanh tinh. Bốn mươi ức chúng bạch Đăng Quang Như Lai rằng:

"Chúng con có ý muốn cạo tóc, xuất gia học dạo."
Đại vương nên biết, bấy giờ bốn mươi ức chúng đều được xuất gia học đạo, 

ngay ngày hôm đó thành A-la-hán.
Đăng Quang Như Lai đem bốn mươi ức chúng đều là những người không 

còn dính mắc, du hành tronẹ cõi nước ấy. Nhân dân trong nước cúng dường 
bốn món: Y phục, thức ăn, đo nằm, thuốc thang khi bệnh tật, không thiếu thốn 
gì. Bấy giờ, Đại vương Địa Chủ nghe Ngài Đăng Quang thành Vô Thượng 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đem bốn mươi ức chúng đều là bậc không dính 
mắc, du hành cõi nước kia, liền nghĩ: "Nay ta nên nhắn tin đến thỉnh Như Lai 
ở đây du hóa. Nếu khiến Ngài đến được thì bổn nguyện của ta được đây đủ. 
Nếu Ngài không đến, tự ta sẽ đến lễ bái, quỳ lạy thăm h6i." Rồi Vua liền sai 
một vị quan:

"Ong đến nơi đó thăm hỏi Như Lai, đem tên tuổi ta cúi lạy thăm hỏi Như 
Lai sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không? Hãy nói: 'Vua Địa Chủ 
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thăm hỏi Như Lai có được nhẹ nhàng, đi đứng mạnh khỏe không? Cúi mong 
The Ton chiêu co đen chôn nay!

Người ấy nhận lệnh Vua liền đến nước kia. Đen rồi cúi lạy Thế Tôn, đứng 
qua một bên rồi thưa:

“Bại vương Địa Chủ cúi lạy Như Lai, thăm hỏi Thế Tôn sinh hoạt có nhẹ 
nhàng, đi đứng mạnh khỏe không? Cúi mong Thế Tôn chiếu cố đến nước kia!"

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh ấy. Rồi Đăng Quang Như Lai cùng với bốn 
mươi ức đại chúng Tỳ-kheo dần dần du hành trong nhân gian, khắp nơi đều được 
cung kính, mọi người đều đem cống hiến y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc 
men khi bệnh tật. Chư vị dần đến cõi nước của Vua Địa Chủ. Đại vương Địa Chủ 
nghe Đăng Quang Như Lai đem bốn mươi ức đại chúng Tỳ-kheo đến nước này, 
đang ở trong vườn Bắc-bà-la, liền nghĩ: “Nay ta nên tự đến nghinh d6n." Đại 
vương Địa Chủ lại đem bốn mươi ức chúng đến chỗ Đăng Quang Như Lai; đến 
roi cúi lạy, ngôi một bên và bôn mươi ức chúng cúi lạy ngôi một bên. Bây giờ, 
Đăng Quang Như Lai đối diện lần lượt thuyết diệu luận cho Vua kia và bốn mươi 
ức chúng. Luận nghĩa là: Luận bố thí, luận trì giới, luận sanh thiên, dục là ô uế, 
lậu là hạnh bất tịnh, xuất gia là cần yếu để được quả báo thanh tịnh.

Bấy giờ Như Lai xem ý của chúng sanh, tâm tánh nhu hòa, pháp khổ, tập, 
diệt, đạo chư Phật Như Lai thường thuyết, Ngài rộng thuyết hết nghĩa này cho 
bốn mươi ức chúng. Mọi người ở ngay trên tòa sạch các trần cấu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Bôn mươi ức chúng bạch Đăng Quang Như Lai:

"Chúng con ý muốn cạo râu tóc, xuất gia học dạo.”
Đại vương nên biết, bấy giờ bốn mươi ức chúng đều được xuất gia học đạo, 

ngay ngày hôm đó thành A-la-hán. Đại vương Địa Chủ liền từ chỗ ngồi đứng 
lên, cúi lạy rồi lui đi.

Đăng Quang Như Lai đem tám mươi ức chúng đều là A-la-hán du hành 
trong nước đó. Nhân dân trong nước cúng dường bốn món: Y phục, thức ăn, đồ 
nằm, thuốc men khi bệnh tật; mọi việc cung cấp không thiếu sót gì.

Bấy giờ, Đại vương Địa Chủ lại vào lúc khác đem quần thần đến chỗ Như 
Lai, cúi lạy rồi ngồi một bên. Đăng Quang Như Lai thuyết pháp vi diệu cho 
Quốc vương kia. Đại vương Địa Chủ bạch Như Lai rằng:

"Cúi mong Thế Tôn nhận sự cúng dường của con suốt đời và các Tỳ-kheo- 
tăng, con sẽ cung cấp y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men khi bệnh tật, 
thảy đều cung cấp!"

Đăng Quang Như Lai im lặng nhận lời thỉnh của Đại Vương. Vua thấy Phật 
im lặng nhận thỉnh, lại bạch Thế Tôn lần nữa:

"Nay con theo Thế Tôn cầu mong được chấp nhận?5
____ r — _Ạ rT^ A -19The Ton bao:
'Tháp của Như Lai đã quá sự mong ước này."
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Vua bạch Thế Tôn:
"Nay con cầu nguyện rất là tịnh diệu!"
The Ton bao:
"Chỗ cầu nguyện tịnh diệu thế nào?"
Vua bạch Thế Tôn:
"Nhu ý của con thì hôm nay chúng Tăng dùng một bát ăn, ngày mai lại 

dùng bát khác ăn; hôm nay chúng Tăng mặc một loại y phục, ngày mai lại đổi y 
phục khác; hôm nay chúng Tăng ngồi một loại tòa, ngày mai lại ngồi tòa khác; 
hôm nay chúng Tăng sai khiến thị giả, ngày mai lại đổi thị giả. Chỗ cầu mong 
của con chính là nghĩa nay."

Đăng Quang Như Lai bảo:
"Tùy chỗ ông nguyện, nay chính đúng lúc/5
Đại vương Địa Chủ vui mừng hớn hở không kềm được, liền từ chỗ ngồi 

đứng lên, cúi lạy rồi lui về cung. Đen rồi bảo các quần thần:
"Nay ý ta muốn suốt đời cúng dường Đăng Quang Như Lai, Chí Chân, 

Đăng Chánh Giác và chúng Tỳ-kheo y phục, thức ăn? đô năm, thuốc men khi 
bệnh tật, khuyên các ông cũng nên giúp đỡ ta sắp đặt cúng đuờng."

Quần thần đáp:
6?4hư lời Đại vương dạy.”
Cách thành khônệ xa, non một do-tuần5 Vua tạo lập một tòa nhà, chạm trổ 

văn vẻ, năm màu kháp trời đất, treo tua phướn bảo cái, xướng kỹ nhạc, rưới 
hương ướt đát, sửa sang ao tắm, đặt đủ đèn sáng và các thức ăn uống ngon ngọt, 
xếp đặt chỗ ngồi. Rồi Vua bạch Phật giờ đến:

"Nay chính đúng giờ, mong Ngài chiếu c6."
Đăng Quang Như Lai đã biết đến giờ, liền đắp y, ôm bát, cùng chúng Tỳ- 

kheo vây quanh trước sau, đi đến giảng đường, mỗi người đến tòa mà ngồi. Đại 
vương Địa Chủ thấy Phật và Tỳ-kheo-tăng ngồi xong, đem cung nhân, thể nữ 
và các đại thần, tự tay châm chước, dọn các món ăn uống trăm vi.

Đại vương nên biết, bấy giờ Đại vương Địa Chủ trong bảy vạn năm cúng 
dường Đăng Quang Như Lai và tám mươi ức chúng A-la-hán, chưa hề lười mỏi. 
Như Lai kia giáo hóa chu tất rồi liền ở Vô dư Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. Đại 
vương Địa Chủ dùng trăm thứ hương hoa cúng dường, ở bốn ngã đường dựng 
lên bon tháp, mỗi cái bang bảy báu vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, treo tua, phướn, 
bảo cái, hương hoa, phướn lọng và tám mươi ức chúng lần lượt ở Vô dư Niết- 
bàn mà nhập Niết-bàn. Bấy giờ, Đại vương thu thập Xá-lợi của tám mươi ức 
chúng, lập thần tự, đều treo tua, phướn lọng, hương hoa cúng dường.

Đại vương nên biết, bấy giờ Đại vương Địa Chủ lại cúng dường tháp Đăng 
Quang Như Lai và tháp tám mươi ức A-la-hán; lại trải qua bảy vạn năm tùy thời 
cúng dường, thắp đèn rải hoa, treo tua, phướn lọng.
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Đại vương nên biêt, giáo pháp của Đăng Quang Như Lai đê lại diệt hét, Vua 
kia mới chịu diệt độ. Đại vương Địa Chủ lúc đó nào phải là ai khác. Chớ có 
xem như thế. Vì cớ sao? Đại vương Địa Chủ tức là thân Ta vậy. Ta lúc đó trong 
bảy vạn năm đem y phục, thức ăn? đồ nằm, thuốc men khi bệnh tật cúng dường 
Phật kia không để giảm thiếu. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, Ta lại ở trong bảy 
vạn năm cúng dường hình tượng Xá-lợi, thắp hương, đốt đèn, treo tua, phướn 
lọng, không chỗ nào cạn thiếu. Lúc đó Ta đem công đức này, cầu được phước 
ở trong sanh tử, chẳng cầu giải thoát.

Đại vương nên biết, phước đức có được lúc bấy giờ, nay có dư thừa chăng? 
Chớ xem the! Như Ta hôm nay, phước đức kia chẳng còn một mảy may như 
long tóc. Vì sao thế? Vì sanh tử lâu dài không thể kể nhớ. Trong đó thảy hưởng 
hết phước, chẳng còn một hào ly. Thế nên? Đại vương, chớ có bảo rằng: "Hôm 
nay, ta tạo phước đức đã xong." Đại vương! Hãy nói rằng: "Nay thân, miệng, ý 
của ta tạo các hạnh đêu mong câu giải thoát, chăng câu ở trong sanh tử. Nghiệp 
phước liền được luôn luôn an ổn vô luợng.”

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ôm lòng sợ hãi, lông áo dựng ngược, buồn 
khóc lẫn lộn, lấy tay gạt lệ5 cúi lạy, tự trình bày lỗi của mình, như ngu, như 
ngây, không hiểu biết gì:

一 Cúi mong Thế Tôn nhận lời hối lỗi của con! Nay năm vóc gieo xuống đất, 
sửa đổi lỗi đã qua, con chẳng nói năng như thế nữa. Cúi mong Thế Tôn nhận 
con hối lỗi!

Như thế đến ba lần. Thế Tôn bảo:
-Lành thay, lành thay, Đại vương! Nay ở trước Như Lai sám hối sự phi 

pháp này, sửa đổi lỗi cũ đê tu sửa về sau. Nay Ta chấp nhận sự hối lỗi của ngài, 
chớ tạo lại nữa.

Bấy giờ ở trong đại chúng có một Tỳ-kheo-ni tên Ca-chiên-diên, liền từ chỗ 
ngồi đứng lên, cúi lạy rồi bạch Thế Tôn:

-Nay Thế Tôn nói thật là vi diệu. Thế Ton bảo Vua Ba-tư-nặc rằng: “Dại 
vương nên biết, thân, miệng, ý tạo các hạnh đều cầu giải thoát, chớ cầu ở trong 
sanh tử hưởng phước nghiệp này, lại luôn luôn được an ổn vô hrợng." Vì sao 
như thế? Con tự nhớ ba mươi mốt kiếp, Phạn Thức Cật Như Lai, Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, du hóa tại thế 
giới Dã Ma.

Bấy giờ đức Phật đến giờ đắp y, ôm bát vào thành Dã Mã khất thực. Lúc đó 
trong thành có một người làm thuê tên là Thuần Hắc. Ông ta thấy Như Lai ôm 
bát vào thành khất thực, thấy rồi liền nghĩ:

"Nay Như Lai vào thành ắt phải ăn u6ng."
Ong liên vào nhà lây thức ăn ra bô thí cho Như Lai và phát lời thệ nguyện: 

"Con trì công đức này, không bị đọa trong ba đường ác; khiến con đời tương 
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lai cũng sẽ gặp bậc Thánh Tôn như thế, cũng sẽ khiến Thánh Tôn kia vì con 
thuyết pháp được giải thoát.y Thế Tôn và Vua Ba-tư-nặc đều cùng biết đó. 
Lúc ấy, người làm thuê Thuần Hắc há là người khác ư? Chớ xem như thế. 
Vì cớ sao? Bấy giờ người làm thuê Thuần Hắc chính là thân con. Con ở thời 
Phạn Thức Cật Như Lai ấy phát thệ nguyện này: "Khiến đời tương lai ^ặp vị 
Thánh Tôn này thuyết pháp cho con được giải thoát?9 Con ở ba mươi mốt kiếp 
chẳng đọa trong ba đường ác, sanh trong trời, người, cuối cùng ngày nay thọ 
thân phận này, gặp gỡ Thánh Tôn được xuất gia học đạo, dứt sạch các hữu lậu 
thành A-la-hán. Như lời Thế Ton nói rất là vi diệu, bảo với Vua Ba-tư-nặc: 
"Thân, miệng, ý tạo các hạnh đều cầu giải thoát, chớ ở sanh tử hưởng phước 
nghiệp n Áy."

Con nếu thấy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di tâm hoan hỷ, ý 
hướng vê Như Lai, con liên nghĩ răng: "Các bậc Hiên sĩ này dụng ý vân không 
phải là lời Như Lai nói về sự ái kính cúng đuờng." Con thấy bốn bộ chúng liền 

r \

đên bảo răng:
"Chu Hiền có cần vật gì không? Y bát, tọa cụ? ống kim, bồn tắm? Và các 

Sa-môn khác cần vật gì tôi đều sẽ cung cấp."
Con đã hứa, liền đi khắp nơi cầu xin; nếu con được thì rất may, nếu khiến 

chẳng được thì liền đến uất-đan-việt, Cù-na-di, Phất-vu-đệ để tìm hỏi xin cho 
họ. Vì sao the? Con đều do bon bộ chúng này mà đắc đạo Niết-bàn.

Bấy giờ, Thế Tôn quán sát tâm Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, liền bảo các 
Tỳ-kheo:

一 Các thầy có thấy người nào tín tâm giải thoát như thế so với Tỳ-kheo-ni 
Ca-chiên-diên chăng?

Các Tỳ-kheo đáp:
- Không thấy, bạch Thế Tôn!
The Ton bao:
一 Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ nhất Tỳ-kheo-ni được tín tâm giải thoát 

là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên.
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, cùng Vua Ba-tư-nặc với bốn bộ chúng 

nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
***

2. Tôi nghe như vày:
Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Kỳ-xà quật, cùng với năm trăm 

đại chúng Tỳ-kheo.
Bấy giờ, Tôn giả Bà-câu-lô ở tại một hóc núi, vá nạp y cũ. Khi ấy, Th紀Ị1・ 

đề-hoàn-nhân từ xa trông thấy Tôn giả Bà-câu-lô ở một hóc núi vá y cũ, thấy 
rồi liền nghĩ rằng:
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-Tôn giả Bà-câu-lô này đã thành A-la-hán, các trói buộc đã cởi, trường thọ 
vô lượng, hằng tự hàng phục, suy nghĩ vô thường, khổ, không, vô ngã, chẳng 
dính mắc việc đời, cũng lại chẳng thuyết pháp cho người khác, lặng lẽ tự tu như 
ngoại đạo di học. Chẳng rõ vị Tôn giả này có the thuyết pháp cho người khác 
hay không làm nổi. Nay ta nên thử xem.

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân từ cõi trời Ba Mươi Ba biến mất, đến núi 
Kỳ-xà quật, đứng trước Tôn giả Bà-câu-lô? cúi lạy rồi đứng một bên. Khi ấy 
Thích-đe-hoàn-nhân liền nói kệ này:

Người trí khen ngợi thuyêt, Cớ sao chăng thuyêt pháp?
Dẹp kiết, thành hạnh Thánh, Sao lại lặng lẽ trụ?

Tôn giả Bà-câu-lô lại dùng kệ mà đáp Thích-đề-hoàn-nhân:
Có Phật, Xá-lợi-phất, A-nan, Quân-đầu, Bàn (Đặc)
Cũng cùng các Tôn trưởng Khéo hay thuyết pháp mầu.

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Tôn giả Bà-câu-lô:
一 Căn tánh của chúng sanh có bao nhiêu loại, nhung Ngài nên biết: Thế Tôn 

cũng nói chúng sanh rất nhiều chủng loại ở cõi đất. Cớ sao Tôn giả Bà-câu-lô 
không thuyết pháp cho người khác?

Ngài Bà-câu-lô đáp:
一 Các loại chúng sanh rất khó hiểu biết. Thế giới bao nhiêu quốc độ chẳng 

đồng, đều dính mắc ngã sở và không phải ngã sở. Nay tôi quán sát nghĩa này 
rồi, nên không thuyết pháp cho người.

Thích-đề-hoàn-nhân nói:
—Xin Ngài thuyết cho tôi nghĩa ngã sở và không phải ngã sở.
Ton giả Ba-cau-lo noi:
一 Ta, người, thọ mạng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc sĩ phu (chúng sanh), đều 

nương mạng này mà tồn tại. Nhưng lại, này Câu-dực, Thế Tôn cũng nói: uTỵ- 
kheo nên biêt, hãy tự hăng hái không khởi pháp tà, cũng hay yên lặng như Hiên 
thánh. Tôi xem nghĩa này rồi nên làm thinh."

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân vọng về Thế Tôn, chắp tay nói bài kệ này: 
Quy mạng đang Thập Lực, Tròn sáng không bụi bặm, 
Khắp vì tất cả người, Đây thật rất kỳ đặc.

Ton giả Ba-cau-lo noi:
一 Vì sao Đấ-thích nói: "Đây thật rất kỳ dặc"?
Thích-đề-hoàn-nhân đáp:
- Tôi tự nhớ lúc xưa đến chỗ Thế Tôn, đến rồi cúi lạy Thế Tôn mà hỏi nghĩa 

này: "Loài trời, người có tưởng niệm nào?"
Bấy giờ, Thế Tôn bảo tôi rằng:
"Thế giới này bao nhiêu loại, mỗi mỗi sai khác, nguồn gốc chẳng d8ng."
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Tôi nghe lời này xong, đáp:
"Đúng vậy, Thế Tôn! Như Thế Tôn nói thế giới bao nhiêu loại, mỗi mỗi 

chẳng đồng. Nếu thuyết pháp cho chúng sanh kia thì có người thành Thánh qu瓦“

Tôi do đây nên nói: "Bây rất là kỳ d/c." Mà Tôn giả Bà-câu-lô cũng nói như 
thế: "Thế giới bao nhiêu loại, mỗi mỗi chẳng đồng.95

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghĩ: uTôn giả này kham nhậm thuyết pháp 
cho người chứ không phải không thể.” Thích-đề-hoàn-nhân từ chỗ ngồi đứng 
lên mà đi.

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Tôn giả Bà-câu-lô nói xong, vui vẻ 
vâng làm.

***

3. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Chiêm-bà, bên bờ hồ Lôi Thanh.
Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập ức Nhĩ (Sô-na) ở trong chỗ vắng, tự tu pháp 

bổn, chẳng bỏ hai mươi pháp hạnh Đầu-đà? ngày đêm kinh hành chẳng lìa lời 
dạy về ba mươi bảy đạo phẩm, hoặc ngồi, hoặc đi thường tu Chánh pháp. Đầu 
đêm, giữa đêm, cuối đêm hằng tự gắng gỏi, chẳng bỏ trong chốc lát, nhưng lại 
không thể ở pháp dục lậu, tâm được giải thoát.

Tôn giả Sô-na đi kinh hành bi đứt chân chảy máu đầy khắp lề đường, giống 
như chô mô trâu, quạ diêu đên hút máu, mà lại chăng thê đôi với dục lậu mà 
tâm được giải thoát. Tôn giả Sô-na liền nghĩ: "Trong đệ tử tinh tấn khổ hạnh 
của Phật Thích-ca-văn, ta là đệ nhất. Nhưng hôm nay, ta tâm lậu chẳng được 
giải thoát. Lại nữa, gia nghiệp của ta nhiều tiền lắm của? đáng nên xả bỏ pháp 
phục trở về làm cư sĩ, đem tài vật rộng bố thí. Nay làm Sa-môn rất khó, chẳng 
phải dễ dàng."

Bấy giờ, Thế Tôn từ xa biết tâm niệm của Sô-na, liền bay lên hư không, đến 
chỗ ong ta kinh hành, trải tòa mà ngồi. Khi ấy, Tôn giả Sô-na đến chỗ Phật cúi 
lạy rồi ngồi một bên.

The Ton hỏi Sô-na răng:
一 Vừa rồi cớ sao thầy lại nghĩ: "Trong số đệ tử tinh tấn khổ hạnh của Phật 

Thích-ca-văn? ta là đệ nhất. Nhimg hôm nay, ta lậu tâm chẳng được giải thoát. 
Lại gia nghiệp ta lắm tiền nhiều báu, nên xả bỏ pháp phục, trở về làm cư si, lấy 
tài vật rộng bố thí, nay làm Sa-môn thật khó, chẳng phải dễ dàng,5?

Sô-na đáp:
- Đúng vậy, bạch Thế Tôn!
The Ton bao:
一 Nay Ta lại hỏi thầy, thầy tùy đó mà đáp lời Ta. Thế nào S6-na, xưa lúc 

thầy ở nhà, đánh đàn có giỏi không?
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Sô-na đáp:
-Đúng vậy, Thế Tôn! Xưa lúc ở nhà, con đánh đàn rành.
The Ton bao:
—Thế nào Sô-na, nếu dây đàn quá căng thì tiếng chẳng đều. Lúc đó tiếng 

đàn nghe có hay không?
Sô-na đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
The Ton bao:
一 Thế nào Sô-na9 nếu dây đàn lại chùng, thì tiếng đàn nghe có hay chăng?
Sô-na đáp:
-Bạch Thế Tôn, không!
The Ton bao:
-Thế nào Sô-na, nếu dây đàn không căng, không chùng thì bấy giờ tiếng 

đàn nghe có hay không?
Sô-na đáp:
- Đúng vậy, Thế Tôn! Nếu dây đàn không chùng cũng không căng, bấy giờ 

tiếng đàn có thể nghe hay.
The Ton bao:
—Đây cũng như thế. Người quá tinh tấn giống như điệu hy (trạo cử). Nếu 

người giải đãi? người này sẽ đọa vào tà kiến. Nếu người có thể ở giữa hai điều 
này thì đây là thượng hạnh, như thế chẳng bao lâu sẽ thành bậc Vô lậu.

Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho Tỳ-kheo Sô-na xong, trở về bên bờ hồ 
Lôi Âm.

Khi ấy, Tôn giả Sô-na tư duy lời dạy của Thế Tôn, ở chỗ vắng vẻ tu hành 
pháp này không hở một giây. Sở dĩ người dòng dõi vọng tộc, xuất gia học đạo, 
cạo bỏ râu tóc, tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc làm đã xong, không thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Tôn giả Sô-na liền 
thành A-la-hán.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
一 Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử tinh cần, khổ hạnh đệ nhất là Tỳ-kheo 

Sô-na.
Bay giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

4. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn cấp Cô Độc.
Bay giờ, trong thành Xá-vệ? có trưởng giả Bà-đề mắc bệnh rồi chết, nhưng 

trưởng giả ây chăng có con cái, nên bao nhiêu tài sản đều nhập vào cung hết.
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Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc thân dính bụi đất đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi 
một bên.

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Vua:
一 Đại vương! Cớ sao bụi đất đầy người mà đến chỗ Ta?
Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:
一 Trong thành Xá-vệ này có trưởng giả tên là Bà-đề5 hôm nay mạng chung, 

ông ta không có con, nên con đích thân đến tịch thu tài sản sai nhập vào cung: 
Tám vạn cân vàng ròng, huống là các vật linh tinh khác. Nhưng trưởng giả đó 
ngày còn sống ăn những thức ăn hết sức dở tệ như thế, không ăn món ngon 
lành, mặc y phục bẩn thỉu chẳng sạch, cưỡi xe ngựa hết sức ốm o.

The Ton bao:
一 Đúng vậy, Đại vương! Như lời Vua nói. Phàm người tham lam keo kiệt, 

được tài sản này chăng thê ăn uông, chăng cho cha mẹ5 vợ con, đây tớ? nô tỳ; 
cũng lại chẳng cho bạn bè, tri thức; cũng lại chẳng cho Sa-môn, Bà-la-môn5 
các bậc Tôn trưởng. Nếu người có trí được tài bảo này, liền có thể bố thí, cứu 
giúp rộng rãi tất cả không có lẫn tiếc, cung cấp Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc 
cao đức.

Vua Ba-tư-nặc nói:
一 Trưởng giả Bà-đề này mạng chung sanh về nơi nào?
The Tôn bảo:
一 Trưởng giả Bà-đề này mạng chung sanh vào đại địa ngục Thế Khốc (khóc 

lóc). Vì sao thê? Đây là người đã đoạn góc lành, thân hoại mạng chung sanh 
trong địa ngục Thế Khốc.

Vua Ba-tư-nặc nói:
一 Trưởng giả Bà-đề dứt gốc lành ư?
The Ton bao:
一 Đúng vậy, Đại vương! Như lời Vua nói, trưởng giả đó dứt hẳn gốc lành. 

Mà trưởng giả đó phước cũ đã hết, lại chẳng tạo phước mới.
Vua Ba-tư-nặc nói:
一 Trưởng giả đó không còn sót lại chút phước nào sao?
The Ton bao:
一 Không, Đại vương! Ông ta không còn lại một mảy may nào, như người 

làm ruộng chỉ thu hoạch mà chẳng trồng, sau bị cùng khốn dần dần đến chết. Vì 
sao thế? Ông ta chỉ hưởng nghiệp cũ không tạo cái mới. Trưởng giả này cũng lại 
như thế, chỉ hưởng phước cũ không tạo thêm phước mới. Trưởng giả này đêm 
nay sẽ ở trong địa ngục Thế Khốc.

Bấy giờ Vua Ba-tư-nặc kinh sợ, gạt lệ mà thưa:
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一 Trưởng giả này ngày xưa làm công đức phước nghiệp gì mà sanh trong 
nhà giàu? Lại tạo căn bản bất thiện nào mà chẳng được hưởng của cải cực phú 
này, chẳng ưa trong ngũ dục lạc?

Thế Tôn bảo Vua Ba-tư-nặc rằng:
一 Quá khứ lâu xa, vào thời Phật Ca-diếp, vị trưởng giả này ở trong thành 

Xá-vệ là con nhà làm ruộng. Khi ấy, Phật đã nhập diệt rồi, có Bích-chi Phật ra 
đời, đến nhà trưởng giả này. Bấy giờ, trưởng giả này thấy Phật Bích-chi ở ngoài 
cửa, thấy rồi liền nghĩ: "Nhu Tôn giả này ra đời rất khó. Nay ta nên đem thức 
ăn uống bố thí cho người này.”

Bấy giờ, trưởng giả liền bố thí cho Phật Bích-chi kia thức ăn. Phật Bích-chi 
thọ thực xong liền bay lên hư không mà đi. Vị trưởng giả kia thấy Phật Bích-chi 
vận thần túc, liền thệ nguyện rằng: "Nguyện đem gốc lành này, khiến đời đời, 
chỗ sanh không đọa trong ba đường ác9 thường có nhiều tài bảo/9

Sau đó ông ta lại hối hận: "Thức ăn vừa rồi đáng lẽ cho tôi tớ, chẳng nên 
cho đạo nhân trọc đau này M"

Bây giờ trưởng giả nhà nông nọ há là người nào khác, chớ có xem như thê. 
Vì cớ sao? Trưởng giả nhà nông bấy giờ nay là trưởng giả Bà-đề này.

Khi ấy, bố thí xong phát lời thệ nguyện này: "Trì công đức này, chỗ sanh sẽ 
không đọa ba đuờng ác, thường được lắm tiền nhiều của, sanh trong nhà phú 
quý, không thiếu thon gì c負Đã bố thí rồi, sau lại hối hận: “Ta thà cho tôi tớ 
ăn, chẳng nên cho đạo nhân trọc đầu này ăn?9

Do nhân duyên đầu đuôi như thế, chẳng được hưởng của giàu có này, cũng 
chẳng được vui trong ngũ dục. Chẳng nuôi nấng chính mình cũng chẳng cho 
cha mẹ, anh em, vợ con, đầy tớ? bạn bè, tri thức; chẳng cho Sa-môn? Bà-la- 
môn, các bậc Tôn trưởng. Ông ta chỉ hướng nghiệp cũ, chẳng tạo cái mới. Thế 
nên Đại vương, nếu có người trí, được tài sản này, nên rộng bố thí, chớ có tiếc 
lẫn, lại sẽ được tài sản vô cùng. Như thế, Đại vương, nên học điều này.

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:
一 Từ nay về sau con sẽ rộng bố thí cho Sa-m6n, Bà-la-môn, bốn bộ chúng. 

Còn các người ngoại đạo dị học tới xin, con sẽ không chịu cho.
The Ton bao:
一 Đại vương! Chớ nghĩ thế. Vì cớ sao? Tất cả chúng sanh đều do ăn mà 

sống còn, không có ăn liền chết.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Nhớ nên rộng bố thí, Trọn chớ đoạn tâm thí,
Tất sẽ gặp Hiền thánh, Độ nguồn sanh tử này.

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:
一 Nay con càng thêm hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao thế? Tất cả chúng 

sanh đều do ăn mà được tồn tại, không ăn thì chẳng còn.
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Vua Ba-tư-nặc nói:
- Từ nay về sau, con sẽ rộng bố thí không có lẫn tiếc.
Khi ấy, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho Vua. Vua liền từ chỗ ngồi đứng lên 

cúi lạy rồi lui đi.
Bay giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

5. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn cấp Cô Độc. Bấy giờ, Tôn 

giảA-nan ở chỗ vắng vẻ, liền nghĩ rằng: UỞ thế gian, có loại hương nào vừa bay 
ngược gió, vừa bay thuận gió, vừa bay cả thuận gió, ngược gió chăng?"

Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng lên, đến chỗ Thế Tôn cúi lạy rồi ngồi 
một bên.

Ton gia A-nan bạch The Ton:
一 Con ở chô văng vẻ chợt nghĩ răng: "The gian có mùi hương nào vừa bay 

ngược gió, vừa bay thuận gió, vừa bay cả thuận gió, ngược gió chang?"
Thế Tôn bảo A-nan:
一 Có loại diệu hương này mà mùi thơm cũng bay ngược gió, cũng bay thuận 

gió, cũng bay cả trong gió thuận và ngược.
A-nan bạch Thế Tôn:
一 Đấy là mùi hương nào mà hương cũng bay ngược gió, cũng bay thuận gió, 

cũng bay cả trong gió thuận và ngược?
The Ton bao:
一 Có hương này mà sức của mùi thơm cũng bay ngược gió, cũng bay thuận 

gió, cũng bay cả trong gió thuận và ngược.
A-nan bạch Phật:
一 Đây là hương nào, cũng thơm ngược gió, cũng thơm thuận gió, cũng thơm 

cả trong gió thuận và ngược?
The Ton bao:
一 Ba loại hương này cũng bay ngược gió, cũng bay thuận gió, cũng bay cả 

trong gió thuận và ngược.
A-nan bạch Thế Tôn:
—Ba loại nào?
The Ton bao:
一 Giới hương, văn hương và thí hương. Đó là, nàyA-nan, có loại hương này 

mà lại bay ngược gió, cũng bay thuận gió, cũng bay ngược gió thuận gió. Các 
mùi hương có trên thế gian, thì ba loại hương này tối thắng, tối thượng, không 
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gì bằng, không gì bì kịp. Ví như do bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc có tô, do 
tô có đề-hồ? mà đề-hồ này tối thắng, tối thượng, không gì bằng, không gì sánh 
kịp. Đây cũng như thế, các mùi hương có trong thế gian, ba loại này tối thắng, 
toi thưọng không thể bì kịp.

Thê Ton liên nói kê:
Mộc mật và chiên-đàn, 
Và các thứ mùi hương, 
Giới này làm thành tựu, 
Đẳng trí mà giải thoát, 
Hương này tuy là diệu, 
Hương giới là vi diệu, 
Chiên-đàn tuy có hương, 
Trong các thứ hương này, 
Chiên-đàn tuy có hương, 
Trong các thứ hương này,

ưu-bát và các hương,
r

Giới hương là hơn hét. 
Vô dục, không chỗ nhiễm, 
Chỗ đi mà chẳng hay. 
Và các hương đàn, mật, 
Mười phương thảy đều nghe. 
Ưu-bát và hương khác, 
Văn hương tối đệ nhất. 
Ưu-bát và hương khác, 
Thí hương tối đệ nhất.

Đó là ba loại hương này, cũng thơm ngược gió, cũng thơm thuận gió, cũng 
thơm cả thuận gió ngược gió. Thế nên, A-nan, nên cầu phương tiện thành tựu 
ba loại hương này. Như vậy, A-nan, nên học điều này!

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

_  ■ 、
6. Tôi nghe như vây:
Một thời, Phật ở thành La-duyệt5 tại Vườn Trúc Ca-lan-đà9 cùng với năm 

trăm đại chúng Tỳ-kheo.
Bấy giờ, Thế Tôn đến giờ, đắp y, ôm bát vào thành La-duyệt khất thực. 

LÚC đó, Đê-bà-đạt-đa cũng vào thành khát thực. Đê-bà-đạt-đa đi vào trong ngõ 
xóm, Phật cũng đến chỗ đó. Nhưng Phật từ xa trông thấy Đề-bà-đạt-đa đến liền 
muốn thối lui mà đi.

Khi ấy, A-nan bạch Phật:
-Cớ sao muôn xa lìa xóm này?
The Ton bao:
一 Nay Đề-bà-đạt-đa ở xóm này, nên Ta tránh đi.
A-nan bạch Phật:
- Thế Tôn! Há sợ Đề-bà-đạt-đa sao?
The Ton bao:
一 Ta chẳng sợ Đề-bà-đạt-đa, nhưng kẻ ác này chẳng nên gặp gỡ.
A-nan thưa:
一 Nhưng, bạch Thế Tôn, có thể khiến cho Đề-bà-đạt-đa này tới phương khác.
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Ta trọn không tâm này, 
Rồi sẽ tự tạo hạnh

Khiến Đề-bà ra đi, 
Và tự ở chỗ khác.

A-nan bạch Phật:
一 Nhưng Đề-bà-đạt-đa có lỗi với Thế Tôn.
The Ton bảo:

7

一 Người ngu hoặc chăng nên gặp gỡ.
Bấy giờ, Thế Tôn nhìn A-nan mà nói kệ: 

Chẳng nên thấy người ngu, 
Cũng chớ nói năng cùng,

Khi ấy, A-nan lại dùng kệ đáp Thế Tôn: 
Người ngu làm gì được? 
Ngay cho cùng nói chuyện,

Thế Tôn lại dùng kệ đáp A-nan: 
Người ngu tự tạo hạnh, 
Chánh kiến trái luật thường,

Chớ cùng ngu làm việc, 
Nói những việc thị phi.

Người ngu có lỗi gì?
Lại có những lỗi nào?

Chỗ làm là phi pháp, 
Tà kiến ngày càng thêm.

Thế nên, A-nan, chớ cùng ác tri thức tùng sự. Vì cớ sao? Cùng ác tri thức tùng 
sự thì không tín, không giới, không văn? không trí. Cùng thiện tri thức tùng sự thì 
tăng thêm công đức, giới thành tựu đầy đủ. Như vậy, A-nan, hãy học điều này!

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

7. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với năm 

trăm người.
Bấy giờ, Vua A-xà-thế thường đem năm trăm nồi cơm cấp cho Đề-bà-đạt- 

đa. Khi đó, Đề-bà-đạt-đa danh vang bốn phương, giới đức đầy đủ, tiếng khen 
đầy đủ5 có thể khiến cho Vua hằng ngày đến cúng dường.

Lúc đó, Đề-bà-đạt-đa được lợi dưỡng này rồi. Các Tỳ-kheo nghe được, 
bạch với Thế Tôn:

一 Nhân dân trong nước khen ngợi Đê-bà-đạt-đa9 tiêng khen vang xa; khiên 
cho Vua A-xà-thế hằng đến cúng dường.

The Ton bao các Tỳ-kheo:
一 Tỳ-kheo các thầy, chớ ôm lòng ham lợi dưỡng của Đề-bà-đạt-đa. Vì sao 

thế? Người ngu Đề-bà-đạt-đa tạo ba việc này: Thân, miệng, ý hành trọn không 
kinh sợ, hãi hùng. Như nay người ngu Đề-bà-đạt-đa sẽ lại hết các công đức 
lành này. Ví như đem chó dữ cắt mũi nó, nó lại càng thêm hung ác. Người ngu 
Đề-bà-đạt-đa cũng lại như thế; nhận lợi dưỡng này rồi bèn khởi cống cao. Thế 
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nên, các Tỳ-kheo, cũng chớ khởi lòng đắm trước lợi dưỡng. Nếu có Tỳ-kheo 
mắc vào lợi dưỡng sẽ không được ba pháp. Thế nào là ba? Đó là giới Hiền 
thánh, tam-muội Hiền thánh và trí huệ Hiền thánh không được thành tựu. Nêu 
có Tỳ-kheo không mắc lợi dưỡng sẽ được ba pháp. Thế nào là ba? Đó là giới 
Hiền thánh, tam-muội Hiền thánh và trí huệ Hiền thánh. Nếu muốn thành tựu 
ba pháp này nên phát lòng lành, chớ mắc lợi dưỡng. Như thế, các Tỳ-kheo, nên 
học điều này.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

8. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-dà, vườn cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
一 Có ba bất thiện căn này. Thế nào là ba? Tham bất thiện căn, khuê bất thiện 

căn, si bất thiện căn. Nếu Tỳ-kheo có ba bất thiện căn này sẽ đọa vào ba đường 
ác. Thế nào là ba? Nghĩa là địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Như thế, Tỳ-kheo? nếu 
có ba bất thiện căn này sẽ có ba đường ác. Tỳ-kheo nên biết, có ba thiện căn 
này. Thế nào là ba? Là bất tham thiện căn, bất khuê thiện căn, bất si thiện căn. 
Đó là, Tỳ-kheo, có ba thiện căn này, nêu người có ba thiện căn này liên có hai 
đường thiện và Niết-bàn là ba. Thế nào là hai đường? Nghĩa là người, trời vậy. 
Đó là, này các Tỳ-kheo, người có ba điều lành này sẽ sanh cõi lành này. Thế 
nên, các Tỳ-kheo, hãy lìa ba bất thiện căn, tu ba thiện căn. Như thế, này các 
Tỳ-kheo, nên học điều này!

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
***

9. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ? rừng Kỳ-đà, vườn cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
一 Có ba nhóm này. Thế nào là ba? Nghĩa là nhóm chánh (đẳng tụ), nhóm tà 

và nhóm bất đinh.
Thế nào là nhóm chánh? Nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy (chánh chí), 

chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn (phương tiện), chánh 
niệm, chánh định. Đó là nhóm chánh.

Thế nào gọi là nhóm tà? Nghĩa là tà kiến, tà tư duy (tà chí), tà ngữ, tà ng­
hiệp, tà mạng, tà phương tiện (tinh tấn), tà niệm, tà định. Đó là nhóm tà.

Thế nào gọi là nhóm bất định? Nghĩa là không biết khổ, không biết tập, 
không biết tận (diệt), không biết đạo, không biết nhóm chánh, chẳng biết nhóm 
tà. Đó là nhóm bất định.



23. PHẨM ĐỊA CHỦ ❖ 203

Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba nhóm. Thế nào là ba? Nghĩa là nhóm thiện, 
nhóm chánh, nhóm đinh.

Thế nào gọi là nhóm thiện? Nghĩa là ba thiện căn. Những thiện căn nào? 
Nghĩa là bất tham thiện căn, bất sân thiện căn, bất si thiện căn. Đó là nhóm thiện.

Thế nào gọi là nhóm chánh? Nghĩa là tám đạo phẩm của Hiền thánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định (tam-muội). Đó là nhóm chánh.

Thế nào gọi là nhóm định? Đó là biết khổ, biết tập, biết tận, biết đạo, biết 
nhóm lành, biêt đường ác, biêt nhóm định. Đó gọi là nhóm đinh.

Thế nên, các Tỳ-kheo, trong ba nhóm này, nhóm tà và nhóm bất định phải 
nên tránh xa. Còn nhóm chánh này nên vâng làm. Như thế, các Tỳ-kheo? nên 
học điều này!

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

***

10. Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-dà, vườn cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
一 Có ba quán tưởng này. Thế nào là ba? Nghĩa là quán dục tưởng, quán sân 

khuê tưởng và sát hại tưởng. Đó là, Tỳ-kheo, có ba tưởng này Tỳ-kheo nên biêt: 
Nêu có người quán dục tưởng, lúc chết sẽ đọa trong địa ngục. Nếu quán sân 
khuê tưởng, lúc chết sanh trong súc sanh; đó là thuộc loại gà, chó5 loài rắn rết 
mà sanh trong đó. Nêu quán hại tưởng khi chét thì sẽ sanh trong nga quỷ, hình 
thể bi thiêu đốt, khổ sở không kể được. Đó là, này Tỳ-kheo, có ba tưởng này sẽ 
sanh trong địa ngục, nga quỷ, súc sanh.

Lại có ba tưởng. Thế nào là ba? Nghĩa là xuất yếu tưởng, bất hại tưởng và 
bất khuê tưởng. Nếu có người có tưởng xuất yếu, lúc chết sẽ sanh trong loài 
người. Nếu người có tưởng bất hại, lúc chết sanh lên cõi trời. Nếu có người có 
tâm bất sát, lúc chết đoạn được năm kiết (sử) sẽ ở nơi đó mà nhập Niết-bàn. Đó 
là, Tỳ-kheo, có ba tưởng này thường nhớ tu hành; ba ác tưởng này nên xa lìa 
chúng. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này!

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Địa Chủ, Bà-câu? Nhĩ (Sô-na), Bà-đề, nghịch thuận hương, 
Ngu, thế gian, ba bất thiện, Ba nhóm, quán ở sau.
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